
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D2  
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Huyền Trang - Lý Thị Phượng  

  
Thời gian/ 
hoạt động 

Tuần 1 
Từ 08/09 đến 12/09 

Tuần 2 
Từ 15/09 đến 19/09 

Tuần 3 
Từ 22/09 đến 26/09 

Mục tiêu 
đánh giá 

Đón trẻ 

* Đón trẻ: Cô đón trẻ ở cửa lớp, dạy trẻ kỹ năng chào hỏi lễ phép phù hợp khi đến lớp và ra về. 
Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ.  
- Thực hiện yêu cầu kỹ năng tự phục vụ: Chào cô rồi cất dép, cất ba lô vào tủ đồ dùng cá nhân. 
(MT22)  
* Trò chuyện 
- Trò chuyện với trẻ về các kỹ năng cần thiết khi đến lớp: Kĩ năng đảm bảo an toàn khi đi ra ngoài, 
không đi theo người lạ, không chạy nhảy khi lên cầu thang, ...  
- Trò chuyện với trẻ về giáo viên trong lớp: Tên, tuổi, năm sinh, hình dáng của cô, ... Làm quen các 
bạn cùng lớp: về tên, giới tính,một số đặc điểm bên ngoài của bạn 
+ Xem tranh ảnh về trường mần non, cô giáo và các bạn trong lớp hỏi các câu hỏi: Ai đây? Cô giáo 
đâu? Các bạn đâu? Trẻ nói rõ ràng tên trường, tên lớp, cô giáo trong hoạt động giao tiếp. 
- Trò chuyện với trẻ về trường MN Hồng Tiến: Giới thiệu tên gọi, địa chỉ,... giới thiệu về các cô, 
các bác trong trường. Thực hành một số hành vi văn hóa và giao tiếp: chào tạm biệt, cảm ơn, nói từ 
"dạ", "vâng ạ"; chơi cạnh bạn, không cấu bạn. (MT32) 

 
 
 
 
 

MT22 
MT32 

Thể dục sáng 

* Khởi động: Tập các động tác khởi động với đội hình tự do. 
* Trọng động: - Hô hấp: Thổi nơ. 
- Cơ tay và bả vai (Khoe tay đẹp): 2 tay đưa ra trước, hạ xuống 
- Cơ chân: Đứng lên, ngồi xuống 
- Cơ lưng, cơ bụng: Nghiêng người sang 2 bên. 
- Bật: Bật tại chỗ. 
* Hồi tĩnh: Làm một số động tác giãn cơ. 
* Tập bài dân vũ: Ồ sao bé không lắc.  

 



Chơi - tập có 
chủ định 

T2 

Âm nhạc 
- Hát: Bé rất ngoan 

+ Nghe hát: Cả tuần đều ngoan 

Âm nhạc 
- Nghe hát: Cô giáo em 

+ TC ÂN: Nghe âm thanh đoán 
tên nhạc cụ âm nhạc. 

Âm nhạc 
- Hát: Cháu đi mẫu giáo 

+ Nghe hát: Trường chúng 
cháu là trường mầm non 

MT2 

T3 

Vận động 
- Xếp hàng theo tổ 

Vận động 
- VĐCB: Đi thay đổi tốc độ 
nhanh - chậm theo hiệu lệnh 
+ TCVĐ: Con bọ dừa (MT2) 

Vận động 
- VĐCB: Bò theo hướng 

thẳng 
+ TCVĐ: Chi chi chành 

chành 

T4 
Hoạt động tạo hình 

- Di màu tự do. 
Hoạt động tạo hình 

- Dán bóng bay 
Hoạt động tạo hình 

- Dán tóc cho bạn 

T5 
Hoạt động nhận biết 

- Rèn nếp giờ học 
Nhận biết tập nói 

- Trường mầm non Hồng Tiến 
của bé 

Hoạt động nhận biết 
- Nhận biết màu đỏ  

T6 
Làm quen văn học 
- Thơ: Chia đồ chơi 

Làm quen văn học 
- Truyện: Vịt con đi học  

Làm quen văn học 
- Thơ: Giúp bạn 

Hoạt động 
ngoài trời 

Tuần 1  
* HĐCMĐ 
- Quan sát sân trường 
- Hoạt động tại phòng thể chất. 
- Quan sát lớp học của bé 
- Quan sát khu vui chơi 
- Quan sát thời tiết 
* TCVĐ 
- Cây cao cỏ thấp 
- Dung dăng dung dẻ 
- Bóng tròn to 

 



- Gieo hạt. 
- Con bọ dừa 
* Chơi tự chọn 
- Chơi đồ chơi trong sân trường 
- Chơi với bóng 
- Chơi đồ chơi ở khu vận động. 
- Chơi với lá cây. 
- Chơi với cát và sỏi.  
Tuần 2:  
* HĐCMĐ 
- Quan sát trường mầm non Hồng tiến. 
- Hoạt động tại phòng thể chất. 
- Quan sát thời tiết 
- Quan sát đồ chơi ngoài trời 
- Quan sát cây xấu 
* TCVĐ 
- Bắt bóng 
- Dung dăng dung dẻ 
- Bóng tròn to. 
- Gieo hạt. 
- Nu na nu nống  
* Chơi tự chọn 
- Chơi đồ chơi trong sân trường 
- Chơi với bóng 
- Chơi đồ chơi ở khu vận động. 
- Chơi với cát và sỏi. 
- Chơi cùng vòng.  
Tuần 3  



* HĐCMĐ: 
- QS: Cầu trượt,  
- Hoạt động tại phòng thể chất. 
- quan sát Vườn rau của bé,  
- Quan sát Phòng bảo vệ,  
- Quan sát Thời tiết. 
* TCVĐ:  
- Trời nắng trời mưa,  
- Lộn cầu vồng,  
- Tập tầm vông,  
- Rồng rắn lên mây,  
- Dung dăng dung dẻ  
* Chơi tự chọn.  
- Chơi đồ chơi trong sân trường 
- Chơi với lá cây 
- Chơi với bóng 
- Chơi cùng đồ chơi trẻ mang đi. 
- Chơi với cát và sỏi.  

Chơi tập ở các 
góc 

* Góc trọng tâm 
- Tuần 1: Góc hoạt động với đồ vật 
- Tuần 2: Góc kĩ năng thực hành cuộc sống 
- Tuần 3: Góc bế em 
* Góc HĐVĐV: xếp chồng (xếp nhà), xếp cạnh (xếp đường đi), xâu vòng, xếp gỗ,… - Sờ nắn đồ 
vật, đồ chơi để nhận biết cứng - mềm, trơn (nhẵn) - xù xì: Đồ chơi của bé như thế nào?  
- Chuẩn bị: khối gỗ, dây xâu, hạt, hoa lá.  
* Góc kỹ năng thực hành cuộc sống: Xúc thìa, nhặt hạt bông, xúc hạt bông, giữ bát, cầm thìa 
- Chuẩn bị hột hạt, bát, thìa, hạt bông,....  

 



* Góc bế em: Xúc cho bé búp bê ăn, lau miệng cho bé, chăm sóc em bé, ru bé ngủ,… 
- Chuẩn bị: Bát, thìa, khăn lau, búp bê, giường,...  
* Góc sách truyện: Trẻ nghe kể chuyện, lật mở trang sách....  
- Chuẩn bị: Sách, tranh ảnh nói về cô giáo và trường mầm non. 
- Rèn trẻ kỹ năng cất dọn đồ dùng, thực hiện theo mệnh lệnh của cô. Giúp trẻ thực hiện nhiện vụ 
gồm 2-3 hành động.  
Ví dụ: Cháu cất đồ chơi lên giá rồi đi rửa tay. 
+ Biết chơi đồ chơi đúng chức năng và cất đồ chơi ngăn nắp khi đã hết giờ. 

Hoạt động ăn, 
ngủ, vệ sinh 

- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau.  
- Làm quen đi vệ sinh trong nhà vệ sinh  
- Trẻ luyện thói quen ngủ một giấc trưa. (MT10)  
- Vận động nhẹ sau ngủ dậy: Nhạc bài hát “Tập thể dục buổi sáng”. 

 
MT10 

Chơi - tập buổi 
chiều 

Tuần 1:  
- Rèn kỹ năng ngồi về tổ 
- Thực hiện một số quy định của lớp và yêu cầu của cô: Không ra khỏi lớp một mình, cất đồ chơi 
sau chơi.  
- Chọn và nói tên đồ chơi màu đỏ. 
- LĐTT: Cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc. 
- Văn nghệ cuối tuần.  
Tuần 2:  
- Rèn kỹ năng cầm bút 
- Vận động sau ngủ dậy theo nhạc bài hát "baby shark" 
- Làm quen bài thơ: Bạn mới, 
- LĐTT: Cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc.  
- Văn nghệ cuối tuần. 
Tuần 3:  
- Rèn kỹ năng cầm thìa, giữ bát  

 



- Trò chơi "Kéo cưa lừa xẻ" 
- Nghe kể chuyện "Đôi bạn nhỏ" 
- LĐTT: Cô và trẻ vệ sinh lau dọn lớp và lá ngoài hành lang.  
- Văn nghệ cuối tuần 

Chủ đề - Sự 
kiện 

Rèn nề nếp 
Trường mầm non Hồng Tiến 

của bé 
Cô giáo của bé 

 

Đánh giá KQ 
thực hiện 

Đánh giá của giáo viên 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 

Đánh giá của ban giám hiệu  
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Ban giám hiệu 

 

 
Khối trưởng 

 

 
Giáo viên 

  


